
          II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC NHÁNH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Thú cưng trong gia đình bé 1 Từ 26/02 đến 01/3/2024 Hoàng Thị Xuyên

Ngày vui của bà và mẹ 1 Từ 04/3 đến 08/3/2024 Nguyễn Thị Duyên
Những người bạn nơi rừng 

xanh 1 Từ 11/3 đến 15/3/2024 Hoàng Thị Xuyên

Bé với con vật sống dưới nước 1 Từ 18/3 đến 22/3/2024 Nguyễn Thị Duyên

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Thú cưng trong 
gia đình bé”

Nhánh “Ngày vui của bà 
và mẹ”

Nhánh “Những người 
bạn nơi rừng xanh”

Nhánh “Bé với con vật 
sống dưới nước”

Giáo viên

- Trang trí lớp theo chủ đề 
“Thú cưng trong gia đình”
- Tuyên truyền phụ huynh 
nội dung học tập của các 
con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về các loài 
hoa. Bổ sung đồ chơi về 
chủ đề động vật nuôi.
- Các đồ dùng học tập của 
cô và trẻ phục vụ bài học 
theo chủ đề: Ghế thể dục , 
Thẻ số, lô tô học toán, 
tranh thơ, nguyên học 
liệu...
- Truyện tranh, thơ: Cún

- Trang trí lớp theo chủ đề 
“Ngày vui của bà và mẹ”
- Tuyên truyền phụ huynh 
nội dung học tập của các 
con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về: Ngày 
8/3. Bổ sung đồ chơi về 
chủ đề.
- Các đồ dùng học tập của 
cô và trẻ phục vụ bài học 
theo chủ đề: Đích ném, thẻ 
chữ cái, tranh thơ, nguyên 
học liệu...

- Trang trí lớp theo chủ 
đề “Những người bạn nơi 
rừng xanh”
- Tuyên truyền phụ 
huynh nội dung học tập 
của các con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh, đồ chơi về 
những con vật sống trong 
rừng, mẫu gợi ý. 
- Các đồ dùng học tập 
của cô và trẻ phục vụ bài 
học theo CĐ: Đích ném, 
thẻ số, lô tô học toán,.....
- Truyện tranh, thơ: Hổ 
và Thỏ. Câu chuyện về 

- Trang trí lớp theo chủ 
đề “Bé với con vật sống 
dưới nước”
- Tuyên truyền phụ 
huynh nội dung học tập 
của các con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về động 
vật dưới nước.
- Các đồ dùng học tập 
của cô và trẻ phục vụ 
bài học theo chủ đề: 
Đồng hồ học số, tranh 
truyện, thẻ chữ cái...
- Truyện tranh, thơ: 
Tôm càng và cá con.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:5

2 0
8/0

5/2
024

bởi N
guyễ

n T
hị D

uyê
n ( 

c0
nhtl_

duye
nnt )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on N
am

 H
ưng



con. Hai con gà trống. Vịt 
con cẩu thả...
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, đồng dao, vè, câu 
đố về chủ đề “Thú cưng 
trong gia đình bé”
- Băng hình, video về CĐ

- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, câu đố về chủ đề 
“Ngày vui của bà và mẹ”
- Băng hình, hình ảnh 
video về chủ đề.

Cá Sấu và Khỉ. Bác Voi 
tốt bụng. Con Sóc, Khỉ 
con. Hươu cao cổ...
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, đồng dao, vè, 
câu đố về CĐ “Những 
người bạn nơi rừng 
xanh”.
- Băng hình, hình ảnh 
video về chủ đề 

Ếch con tìm mẹ . 
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, 
câu chuyện về chủ đề 
“Bé với con vật sống 
dưới nước”
- Băng hình, hình ảnh 
video về chủ đề.

Nhà 
trường

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết 
bị phục vụ chăm sóc giáo 
dục trẻ. Sửa chữa cải tạo 
đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo chủ 
đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết 
bị phục vụ chăm sóc giáo 
dục trẻ. Sửa chữa cải tạo 
đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo chủ 
đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết 
bị phục vụ chăm sóc giáo 
dục trẻ. Sửa chữa cải tạo 
đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo 
chủ đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, 
thiết bị phục vụ chăm 
sóc giáo dục trẻ. Sửa 
chữa cải tạo đồ dùng hư 
hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo 
chủ đề.
- Sinh hoạt CM

Phụ huynh

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về CĐ “Thú 
cưng trong gia đình bé”
- Phụ huynh và giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho 
trẻ vui vẻ, thích đi học, 
thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu: Sách báo, 
len, vỏ chai...

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về chủ đề 
ngày vui của bà và mẹ. 
- Phụ huynh và giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho 
trẻ vui vẻ, thích đi học, 
thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu: Sách báo, 
len, vỏ hộp...

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về CĐ 
“Những người bạn nơi 
rừng xanh”
- Phụ huynh và giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho 
trẻ vui vẻ, thích đi học, 
thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu.

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố 
một số hiểu biết về chủ 
đề “Bé với con vật sống 
dưới nước”
- Phụ huynh và GV 
chuẩn bị tốt tâm thế cho 
trẻ vui vẻ, thích đi học, 
thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu.
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Trẻ

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ 
đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề “Thú cưng 
trong gia đình bé”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham 
gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ 
đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề “Ngày vui 
của bà và mẹ”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham 
gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề “Những 
người bạn nơi rừng xanh”
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham 
gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, 
sách báo về chủ đề “Bé 
với con vật sống dưới 
nước”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám 
phá chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực 
tham gia các hoạt động.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô nhẹ nhàng  đón trẻ vào lớp. Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi quy 
định.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, bài hát, bài thơ…theo chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm: Tên gọi, cấu tạo, thức ăn, nơi sống, quá trình sinh trưởng và 
phát triển…ích lợi của một số động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước và động vật 
nuôi trong gia đình. Cách bảo vệ các loài động vật quý hiếm.
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem tranh ảnh, video về 1 số công việc  nuôi gà, nuôi tằm, nuôi 
cá, tôm. 
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc các con vật.
- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của bà và mẹ: Là ngày của ai ? Những hoạt động diễn ra, tình 
cảm đối với bà và mẹ…ý nghĩa của ngày 8/3.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cô cho trẻ đi đội hình vòng tròn quanh sân trường sau chuyển đội hình về 3 hàng 
dọc theo tổ.
- Trọng động: + Bài tập PTC : (Tập kết hợp với bài “Gà trống, mèo con và cún con” ) 
+ Hô hấp: Gà trống gáy.
+ Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay
+ Lưng bụng: Cúi về trước, ngửa ra sau
+ Chân: Đưa chân ra phía trước
+ Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau.
+ Trò chơi vận động: Cho trẻ chơi TC “Con muỗi”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân.

Thú 
cưng 
trong 

gia 
đình 
bé

Ngày
26/02/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Trèo lên 
xuống ghế cao 
35cm

Ngày
27/02/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Chia 9 
đối tượng thành 
2 phần bằng các 
cách khác nhau

Ngày 
28/02/2024

Lĩnh vực: TC-
KNXH
HĐH: Bảo vệ 
chăm sóc con vật 
nuôi

Ngày 
29/02/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Dạy trẻ 
đọc thuộc bài 
đồng dao “Con 
gà mái ghẹ”

Ngày
01/3/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Vẽ đàn vịt

3
Hoạt 
động 
học

Ngày 
vui 

của bà 
và mẹ

Ngày
04/3/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Dạy trẻ 
đọc diễn cảm bài 
thơ “Ngày 8/3 là 
ngày của yêu 
thương”

Ngày
05/3/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Ném 
trúng đích thẳng 
đứng bằng 2 tay

Ngày
06/3/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Làm quen 
nhóm chữ cái h, k

Ngày
07/3/2024

Lĩnh vực: TC -
KNXH
HĐH: Ngày vui 
của bà và mẹ

Ngày
08/3/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Trang trí 
bưu thiếp ngày 
8/3
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Những 
người 
bạn 
nơi 

rừng 
xanh

Ngày
11/3/2024

Lĩnh vực:TC-
KNXH
HĐH: Dạy trẻ 
KN phòng vệ 
trước những con 
vật nguy hiểm

Ngày
12/3/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dạy trẻ 
KNVĐ múa bài 
“Đố bạn”

Ngày
13/3/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Đếm đến 
10. NB nhóm có 
10 đối tượng. 
NB số 10

Ngày
14/3/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Làm thỏ 
bông

Ngày
15/3/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Ném trúng 
đích nằm ngang 
bằng 1 tay

Bé với 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Ngày
18/3/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Dự án 
steam “Khám 
phá con cua 
đồng”

Ngày
19/3/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Làm quen 
nhóm chữ cái p, 
q 

Ngày
20/3/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Dạy trẻ 
nhận biết giờ 
trên đồng hồ

Ngày
21/3/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Dạy trẻ 
đọc thuộc bài thơ 
“Tôm càng chăm 
chỉ”

Ngày
22/3/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Rèn 
KNÂN bài “Đi 
câu cá – Đố bạn”

Thú 
cưng 
trong 

gia 
đình 
bé

Ngày
26/02/2024

- Quan sát: Sự 
phát triển của 
con gà
- TCVĐ: Gà 
trong vườn rau
 - Chơi tự do: 
Vẽ phấn 

Ngày 
27/02/2024

- Quan sát: Con 
mèo
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi với lá 
cây, đồ chơi 
ngoài trời

 Ngày 
28/02/2024

- Quan sát: Con 
cún
- TCVĐ: Thả 

đỉa ba ba
- Chơi tự do: 
Chạy đua

Ngày 
29/02/2024

- Quan sát: Thực 
hành chăm sóc 
con vật
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắ dê
- Chơi tự do với 
nắng, lá cây.

Ngày 
01/3/2024

- Quan sát: Nhặt 
lá rụng xếp thành 
hình các con vật 

nuôi 
- TCVĐ: Bắt 
chước tiếng kêu 
của con vật

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Ngày 
vui của 
bà và 

mẹ

Ngày 
04/3/2024

- Quan sát: Hoạt 
động ngày 8/3

Ngày 
05/3/2024

- Quan sát: Làm 
thử nghiệm 
hoa giấy nở 

Ngày
 06/3/2024

- Quan sát: Dạo 
chơi tham quan 
vườn trường

Ngày 
07/03/2024

- Quan sát: Sự 
nảy mầm của hạt 
đỗ

Ngày 
08/3/2024

- Quan sát: Công 
việc của cô cấp 
dưỡng
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- TCVĐ: Nu na 
nu nống

- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
sân trường.

trong nước
- TCVĐ: Đập 
bóng
- Chơi tự do: 
Nhặt lá , nhổ 
cỏ...

- TCVĐ: Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do với 
cát nước

- TCVĐ: Nhảy 
dây
- Chơi tự do: Vẽ 
phấn trên sân 
trường.

Những 
người 
bạn 
nơi 

rừng 
xanh

Ngày 
11/3/2024

- Quan sát: TC 
về ĐV sống 
trong rừng
- TCVĐ: Chó 
sói xấu tính
- Chơi tự do tại 
khu vực thể chất

Ngày 
12/3/2024

- Quan sát: Xếp 
lá cây tạo hình
- TCVĐ: Cáo và 
thỏ
- Chơi tự do tại 
khu vực cát 
nước

Ngày 
13/3/2024

- Quan sát: Làm 
thí nghiệm trứng 
chìm, trứng nổi
- TCVĐ: Đua 
ngựa 
- Chơi với lá 
cây, đồ chơi 
ngoài trời.

Ngày 
14/3/2024

- Quan sát: Kích 
thước quả cà chua
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do: Vẽ 
phấn trên sân 
trường.

Ngày 
15/3/2024

- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do: Nhặt 
lá, nhổ cỏ...

Bé với 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Ngày 
18/3/2024

- Quan sát: 
Vườn rau diếp

- TCVĐ: Thả 
đĩa ba ba

- Chơi tự do tại 
khu cát nước

Ngày 
19/3/2024

- Quan sát: Cá 
chép

- TCVĐ: Chơi 
vẫy bàn tay 
làm cá bơi

- Chơi tự do ở 
khu vực thể chất

Ngày 
20/3/2024

- Quan sát: Trải 
nghiệm cuốc 
đất trổng rau

- TCVĐ: Cướp 
cờ

- Chơi tự do: 
Nhặt lá , nhổ cỏ..

Ngày 
21/3/2024

- Quan sát: Đo 
kích thước của 
củ su hào

- TCVĐ: Nhảy 
bao bố tiếp sức

- Chơi tự do: Với 
bóng và phấn

Ngày 
22/3/2024

- Quan sát: Cua 
bò ngang

- TCVĐ: Tạo 
dáng con vật

- Chơi tự do tại 
khu vực cổ tích
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

5 Vệ sinh ăn  
ngủ

- Thực hành cho trẻ rửa tay, rửa mặt đúng thao tác. 
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bữa ăn. Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: không nói chuyện, 
không làm rơi vãi thức ăn….
- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; chải chiếu, xếp gối…
- Dạy trẻ có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác. Biết sắp 
xếp đồ dùng ngăn nắp gọn đẹp , đúng vị trí sau khi ngủ dậy.

Thú 
cưng 
trong 

gia 
đình 
bé

Ngày 
26/02/2024

- Hướng dẫn bài 
hát mới theo chủ 
đề
- Ôn số lượng 
trong phạm vi 9
- Trò chơi: Kéo 
co
- Nêu gương

Ngày 
27/02/2023

- TC về ĐV nuôi 
trong gia đình.
- Ôn cách chia 
trong phạm vi 9
- Trò chơi: Gieo 
hạt
- Nêu gương

Ngày 
28/02/2024

- Làm quen bài 
thơ “Con gà mái 
ghẹ”
- Ôn kỹ năng 
sống
- Trò chơi: Nu 
na nu nống.
- Nêu gương

Ngày 
29/02/2024

- Rèn kỹ năng 
chơi các góc chơi.
- Ôn bài thơ “Con 
gà mái ghẹ”
- Trò chơi: Kéo 
co
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
01/3/2024

- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần
- Ôn bài thơ, đồng 
dao đã học.
- Trò chơi: Thỏ và 
cáo
- Tổng kết chủ đề

6
Hoạt 
động 
chiều

Ngày 
vui của 
bà và 

mẹ

Ngày 
04/3/2024

- Rèn kỹ năng 
chơi góc
- Ôn bài các bài 
hát về chủ dề
- Trò chơi: Chọn 
tranh hành vi 
đúng sai
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
 05/3/2024

- Trò chuyện về 
chủ đê ngày 8/3
- Ôn chữ cái đã 
học
- Trò chơi: Làm 
theo hiệu lệnh 
của cô
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
06/3/2024

- Rèn cho trẻ KN 
cách rót nước
- Ôn chữ số đã 
học
- Trò chơi: Nu 
na nu nống.
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
07/3/2024

- Xem video về 
sự cần thiết của 
cây xanh với môi 
trường
- Ôn chữ số đã 
học
- Trò chơi: Nu na 
nu nống.
- Nêu gương 

Ngày 
08/3/2024

- Làm vở tập toán
- Ôn chữ cái đã 
học
- Trò chơi: Mèo 
đuổi chuột.
- Nêu gương bé 
ngoan.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Những 
người 
bạn 
nơi 

rừng 
xanh

Ngày 
11/3/2024

- Trò chuyện về 
chủ đê “Những 
người bạn nơi 
rừng xanh”
- Ôn bài hát đã 
học
- Trò chơi: Nu 
na nu nống.
-  Nêu gương

Ngày 
12/3/2024

- Rèn kỹ năng 
nói lời chúc tết
cho bé 
- Ôn chữ cái, 
chữ số đã học
- Trò chơi: Cắm 
hoa
-  Nêu gương

Ngày 
13/3/2024

- Làm vở tập 
toán
- Ôn VĐ ném 
trúng đích nằm 
ngang bằng 1 
tay
- Trò chơi: Nghe 
giai điệu đoán 
tên bài hát.
- Nêu gương bé 
ngoan.”

Ngày 
14/3/2024

- Rèn kỹ năng 
chơi các góc chơi.
- Ôn kỹ năng 
sống
- Trò chơi: Kéo 
co
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
15/3/2024

- Thực hành kỹ 
năng sống
- Ôn bài thơ,bài 
hát.
- Trò chơi: Ai 
nhanh hơn.
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.

Bé với 
con 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ngày 
18/3/2024

- Trò chuyện 
chủ đề “ Con vật 
sống dưới nước”
- Ôn chữ cái đã 
học 
- Trò chơi: Kéo 
cưa lừa xẻ.
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
19/3/2024

- Làm quen bài 
thơ “ Mèo đi câu 
cá ”
- Ôn luyện số 
- Trò chơi: Kéo 
co
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
20/3/2024

- Làm vở tập vẽ.
- Ôn chữ cái đã 
học
- Trò chơi: Nu 
na nu nống.
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
21/3/2024

NB và phân biệt 
các khối hình
- Ôn bài hát “Đi 
câu cá, Đố bạn”
- Trò chơi: Trời 
nắng, trời mưa
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
22/3/2024

- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần.
- Ôn kỹ năng sắp 
xếp đồ gọn gàng.
- Trò chơi: Nu na 
nu nống
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:5

2 0
8/0

5/2
024

bởi N
guyễ

n T
hị D

uyê
n ( 

c0
nhtl_

duye
nnt )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on N
am

 H
ưng



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Thú 
cưng 
trong 

gia 
đình 
bé

Ngày 
vui 
của 
bà 
và 
mẹ 

Những 
người 

bạn nơi 
rừng 
xnah

Bé với 
con 
vật 

sống 
dưới 
nước

- Chế biến món ăn: 
Cá rán

x

Chế biến món ăn: 
Trứng tôm sốt thịt

x
Nấu 
ăn

-  Biết thoả thuận 
chơi tại nhóm và 
nhận vai chơi của 
mình.Biết đi chợ 
mua đồ và làm làm 
1 số món ăn đơn 
giản. Biết sắp xếp, 
sử dụng đồ dùng đồ 
chơi và thao tác 
đúng. Trao đổi với 
nhau cách làm 1 số 
món ăn ngon biết 
hợp tác với các bạn.
- Có kĩ năng sắp xếp 
đồ dùng đồ chơi, kĩ 
năng thao tác chế 
biến, kĩ năng hoạt 
động nhóm

Chế biến món ăn: 
Rau củ quả luộc

- Đồ chơi nấu ăn, 
trang phục bảo hộ, 
bếp …
- Cá, 
+ Gia vị: Dầu ăn, 
muối , ớt...
- Các nguyên liệu: 
Trứng, thịt, tôm, cà 
chua, hành…
+ Gia vị: Dầu ăn, 
bột canh…
- Rau, củ, quả.
- Tranh ảnh các món 
ăn, các bước gợi ý 
cách làm món ăn. x x

1
Góc 
phân 
vai

Bác 
sĩ

- Trẻ nhận vai chơi, 
bước đầu biết thể 
hiện vai chơi,  khám 
bệnh, kê đơn, lấy 
thuốc và tư vấn cho 
chủ nuôi.

Phòng khám thú y
- Mặc quần áo bác sĩ
- Gọi chủ nuôi đưa 
con vật vào khám
- Khám bệnh
- Tư vấn cho chủ nuôi

- Bộ đồ chơi bác sĩ
- Trang phục: áo, 
mũ
- Sổ khám bệnh
- Thuốc
- Một số bảng biểu:

x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Thú 
cưng 
trong 

gia 
đình 
bé

Ngày 
vui 
của 
bà 
và 
mẹ

Những 
người 

bạn nơi 
rừng 
xanh

Bé với 
con 
vật 

sống 
dưới 
nước

- Biết sắp xếp,  sử 
dụng đồ dùng đồ chơi, 
biết  xếp hàng chờ đến 
lượt khám
- Có kĩ năng khám 
bệnh, kê đơn, kĩ năng 
giao tiếp.

- Phát thuốc, dặn dò 
chủ nuôi.

- Lịch trực, bác sĩ 
khuyên...

- Cửa hàng bán thức 
ăn cho động vật.

- Các loại đồ chơi:  
Cám, gạo, tôm, cá…

x x x

- Siêu thị mini.

- Các loại  đồ chơi:  
Thời trang, đồ lưu 
niệm…

x
Bán 
hàng

-  Biết chào mời khách 
hàng, tự tin, giao tiếp 
mời khách và biết nói 
lời cảm ơn khách 
hàng.
- Biết giới thiệu tên 
mặt hàng, lấy đúng 
hàng và số lượng hàng 
đúng theo yêu cầu của 
khách đến mua hàng.
- Biết sắp xếp hàng 
theo từng nhóm, gắn 
giá tiền cho từng mặt  
hàng
- Biết nhận tiền của 
khách
- Biết chào và hẹn

- Cửa hàng hải sản. 

- Đồ chơi:  Tôm, 
cua, cá, mực…

x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Thú 
cưng 
trong 
GĐ bé

Ngày 
vui 
của 
bà 
và 
mẹ

Những 
người 

bạn nơi 
rừng 
xanh

Bé với 
con 
vật 

sông 
dưới 
nước

gặp lại khách hàng.
- Biết sắp xếp và dọn 
hàng gọn gàng, ngăn 
nắp.

- Cửa hàng bán động 
vật nuôi: 

- Các loại đồ chơi 
con vật: Gà, mèo, 
chó… x

Xây 
vườn 
bách 
thú

- Mô hình vườn 
bách thú
- Các loại đồ chơi
- Vật liệu, dụng cụ 
xây dựng

x

Xây 
dựng 
trang 
trại 
nuôi

- Mẫu gợi ý
- Các loại đồ chơi.
- Vật liệu và dụng 
cụ xây dựng x

2
Góc 
xây 

dựng

Xây 
CH 
lưu 

niệm

- Trẻ biết nhận vai 
chơi và thể hiện được 
vai chơi của mình. 
Bước đầu biết bố cục 
công trình hợp lí và 
đẹp.  Khi chơi xong 
biết cất đồ chơi gọn 
gàng
- Có kĩ năng phân loại 
các khu, bố cục 
công trình, kĩ năng 
hoạt động nhóm
- Tích cực hoạt động 
và có trách nhiệm với 
công việc.

- Trẻ bày bán, xếp đặt 
các mặt hàng, gắn giá 
tiền cho các mặt 
hàng.
- Lau chùi cửa hàng.
- Mời chào khách 
hàng, giới thiệu tên 
mặt hàng, mua và bán 
hàng.
- Trẻ giao hàng cho 
khách bằng hai tay, 
trao đúng mặt hàng 
khách yêu cầu.

- Mẫu gợi ý 
- Mô hình cửa hàng
- Các loại đồ chơi
- Vật liệu và dụng 
cụ xây dựng x
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Xây 
ao 

nuôi 
thủy 
sản

- Mẫu gợi ý 
- Các loại đồ chơi: 
tôm, cu, cá…
- Vật liệu và dụng cụ 
xây dựng

x

- Rèn kỹ năng đếm 
cho trẻ.

- Đếm và nối đúng số 
lượng.
- Xếp tương ứng trong 
phạm vi 10

- Bảng chơi đếm và 
nối số lượng tương 
ứng.

x
x

x x

- Rèn tính kiên trì, 
khéo léo và kỹ năng 
đếm để gắn đúng số 
lượng

- Gắn đúng số lượng - Bảng chơi, con 
giống

x
x

x x

- Bảng chơi sắp xếp 
theo quy tắc, con 
giống.

x x
x x

- Sắp xếp số theo quy 
tắc

- Bảng chơi “ Hươu 
sao tìm số” x x x x

- Rèn kỹ năng quan 
sát và sắp xếp cho trẻ.

- Trẻ có kỹ năng đếm, 
chia nhóm đối tượng 
1 cách thành thạo. - Chia nhóm trong 

phạm vi 10
- Bảng chơi chia 
nhóm, lô tô

x
x

x x

- Bảng chơi “ Bé 
cùng thêm bớt ”, bút 
dạ.

x
x

x x

3
Góc 
học 
tập

Các 
bảng 
chơi 
với số 
lượng

- Trẻ có kỹ năng 
thêm bớt tùy theo khả 
năng của trẻ.

- Thêm bớt trong phạm 
vi 10

Bảng chơi “Quả táo 
bí ẩn”, thẻ số

x
x

x x
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- Trẻ có kỹ năng tách, 
gộp và đếm

- Thả bóng gộp và đếm - Hộp chơi gộp bóng 
và đếm, bóng, thẻ số. x

x x x

- Trẻ biết quan sát, 
nhận xét và phân loại 
các loài ĐV: nuôi 
trong GĐ, sống trong 
rừng, dưới nước.

- Trẻ phân loại động 
vật theo chủ đề

- Lô tô động vật
- Bảng chơi x x x

- Trẻ có kỹ năng tìm 
và cắt dán sưu tầm 
những món quà, bưu 
thiếp ngày 8/3

- Trẻ sưu tầm, cắt dán 
tranh ảnh quà, bưu 
thiếp  ngày 8/3

- Tranh ảnh quà, bưu 
thiếp
- Bảng chơi sưu tầm, 
kéo.

x

- Trẻ biết quan sát, 
sưu tầm hình ảnh 
ĐV:  nuôi trong GĐ, 
sống trong rừng, dưới 
nước.

- Trẻ sưu tầm hình ảnh 
động vật

- Tranh ảnh động vật 
theo chủ đề
- Bảng chơi

x x x

- Trẻ biết quan sát, 
nối đường chỉ mũi tên 
theo hướng dẫn để 
tìm chuồng cho động 
vật nuôi.

- Trẻ xếp đường mũi 
tên tìm chuồng cho 
động vật nuôi.

Bảng chơi “Tìm 
chuồng” 

x

- Trẻ có kỹ năng tìm, 
cắt dán sưu tầm các 
hoạt động ngày 8/3

- Trẻ sưu tầm, cắt dán 
tranh ảnh các hoạt 
động ngày 8/3

- Bảng chơi, tranh 
ảnh, kéo x

Các 
tình 
huống 
khám 
phá 
môi 
trườn
g 
xung 
quanh

- Trẻ có KN tìm, sưu 
tầm  và phân loại các 
ĐV hiền lành và hung 
dữ.

- Trẻ sưu tầm, cắt dán 
và phân loại các ĐV 
hiền lành, hung dữ 

- Bảng chơi, tranh 
ảnh, kéo

x
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- Biết tìm và gạch 
chân những chữ cái 
đã học.

- Trẻ tìm chữ cái đã 
học và dùng bút gạch 
chân các chữ cái đó ở 
trong bài thơ câu 
chuyện.

- Lời bài thơ, câu 
chuyện, bút dạ

x x x x

- Biết quan sát, ghi 
nhớ cấu tạo các chữ 
cái và ghép thành chữ 
cái hoàn chỉnh từ 
những thẻ chữ rời.

- Bảng chơi “ Bé tìm 
và ghép từ ”, thẻ chữ 
rời. x

x
x x

- Biết tìm và thêm 
chữ còn thiếu vào 
trong cụm từ cô cho 
sẵn.

- Trẻ ghép các nét chữ 
từ những nét chữ rời

- Bảng chơi “ Bù chữ 
còn thiếu ”, thẻ chữ 
rời

x x x x

- Biết tìm các chữ cái 
in thường tương ứng 
với các chữ cái viết 
thường.

- Trẻ tìm các chữ cái in 
thường và đặt tương 
ứng với chữ cái viết 
thường

- Bảng chơi “ Lâu đài 
chữ cái”, “ Gấu tìm 
chữ”

x
x

x x

- Biết tìm và khoanh 
cụm từ theo cụm từ 
trong hình ảnh cho 
sẵn

- Trẻ tìm và khoanh 
cụm từ tương úng với 
cụm từ trong hình ảnh 
cho sẵn

- Bảng chơi “ Thử tài 
bé yêu” x

x
x x

Các 
trò 
chơi 
với 
chữ 
cái

- Biết xếp, ghép các 
mảnh giấy vụn thành 
nét các nét chữ 

- Trẻ biết xếp các 
mảnh giấy vụn để tạo 
thành những nét chữ 
cho sẵn

- Bảng chơi “ Nét chữ 
đáng yêu” x

x
x x
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- Biết sao chép lại 
chữ cái đã học

- Trẻ biết dùng bút sao 
chép lại chữ cá h, k

- Sách chơi, bút, tẩy
x x x x

Văn 
học

- Biết trang bìa, thứ 
tự các trang sách.
- Biết cầm sách đúng 
cách, biết hướng đọc 
từ trái sang phải từ 
dòng trên xuống dòng 
dưới.

- Biết kể chuyện sáng 
tạo với các loại đồ 
vật, rối.

- Xem tranh truyện về 
chủ đề

- Kể chuyện sang tạo 
với đồ vật, rối.

- Sách truyện theo 
chủ đề

- Các loại rối

x x x x

- Trẻ khéo léo cắt dán 
được một số loài 
động vật

- Trẻ biết cắt dán một 
số loài động vật

- Giấy bìa các màu, 
keo, kéo, giấy xốp,… x x x

- Trẻ tô màu không 
chờm ra ngoài, tô 
mịn, đều màu hình 
ảnh chủ đề.

- Trẻ sử dụng màu 
nước để tô màu bức 
tranh.

- Tranh rỗng một số 
ĐV theo chủ đề. Màu 
nước. x x x x

- Trẻ biết lựa chọn 
các nguyên học liệu 
để trang trí.

- Trẻ xé dán hoặc cắt 
dán, đính hạt, dính lá, 
in hình để trang trí một 
số loài động vật

- Các nguyên học liệu

x x x

4
Góc

nghệ 
thuậ
t

Tạo 
hình

- Trẻ biết chọn các 
nguyên học liệu để 
làm quà quà, bưu 
thiếp.

- Bé làm quà, bưu 
thiếp tặng bà, tặng mẹ

- Hộp, giấy bọc quà, 
băng dính, keo dán, 
các nguyên học 
liệu…

x
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- Trẻ vẽ đẹp, biết 
sáng tạo tranh.

- Trẻ vẽ và tô màu bức 
tranh của mình.

- Giấy vẽ, màu vẽ.
x x x x

- Trẻ biết sử dụng 
khuôn in, in các hình 
khác nhau để trang trí 

- Trẻ dùng khuôn in 
nhúng màu để trang trí 
một số món quà, một 
số loài động vật.

- Khuôn in, màu nước

x
x x x

Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát múa 
những bài hát theo 
chủ đề, sử dụng một 
số dụng cụ âm nhạc

- Trẻ hát, múa những 
bài hát về chủ đề bản 
thân, bài hát sinh nhật. 
Sử dụng một số loại 
nhạc cụ như : đàn, 
trống, xắc xô,...để vỗ 
đệm theo lời bài hát.

- Micro, xắc xô, 
trống,...

x x x x

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Nguyễn Thị Nhung

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Duyên

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Duyên      Hoàng Thị Xuyên
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